
  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT 

VÀ CHĂN NUÔI 

 
Số:            /TTCN-BVTV 

V/v hướng dẫn phòng trừ dịch hại trên lúa 

vụ Xuân 2026  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng  4  năm 2026 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 

1983/SNNMT-TTCN ngày 26/3/2026 về tăng cường công tác phòng, trừ dịch hại trên 

lúa vụ Xuân 2026. Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi hướng dẫn một số biện pháp kỹ 

thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại để khuyến cáo thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Đối với bệnh Đạo ôn cổ bông: Tổ chức rà soát, nắm chắc thời điểm trổ của 

các trà lúa, theo dõi sát tình hình thời tiết, giai đoạn lúa trổ nếu gặp điều kiện thời 

tiết không thuận lợi (trời âm u, có mưa, sương mù vào đêm và sáng sớm), tiến hành 

tổ chức phòng trừ: Thời điểm phun thuốc lần 1 khi lúa trổ vè (trổ 3-5%) và phun lại 

lần 2 khi lúa trổ thoát bằng một trong các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau: 

Tricyclazole, Isoprothiolane, Fenoxanil; một số loại thuốc BVTV có hiệu lực phòng 

trừ cao đối với bệnh Đạo ôn và nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 

m2) như sau:  

Filia® 525 SE: Pha 30ml thuốc vào 20-25 lít nước;  

Kasoto 200SC: Pha 30ml thuốc vào 20-25 lít nước 

          Flash 75WP: Pha 15 gam thuốc vào 20-25 lít nước;  

Angate 75WP: Pha 25g thuốc vào 20-25 lít nước;... 

2. Đối với Rầy nâu, Rầy lưng trắng: Theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình sự 

phát sinh gây hại của rầy, chú trọng vùng thấp trũng, vùng hàng năm rầy thường 

phát sinh gây hại, thực hiện điều tra phát hiện, chủ động hướng dẫn bà con tiến hành 

phun trừ kịp thời khi rầy tuổi 1, tuổi 2 bằng một trong các loại thuốc hóa học có tính 

lưu dẫn có hoạt chất Pymetrozine, Imidacloprid, Clothianidin, Acetamiprid; một số 

loại thuốc BVTV có hiệu lực phòng trừ cao đối với Rầy và nồng độ, liều lượng 

khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m2) như sau:  

Chess 50WG: Pha 25gram thuốc vào 20-25 lít nước;  

Pexena® 20WG: Pha 10gram thuốc vào 20-25 lít nước;  

Akulagold 260EW: Pha 50ml thuốc vào 20-25 lít nước;  

Bassa 50EC: Pha 75ml thuốc vào 20-25 lít nước;… 

3. Đối với bệnh Bạc lá: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động điều tra, 

giám sát nhất là trên diện tích gieo cấy các giống lúa nhiễm bệnh như: Thái Xuyên 

111, Nếp 98, Bắc Thịnh, XM12, ...và các diện tích hàng năm bệnh thường phát sinh 

gây hại; sử dụng một trong các loại thuốc hóa học có hoạt chất Oxolinic acid, 



  

Kasugamycin, Bronopol,… một số loại thuốc BVTV có hiệu lực phòng trừ cao đối 

với bệnh Bạc lá và nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m2) như sau:  

 Totan 200WP: Pha 20-25gam thuốc vào 20-25 lít nước; 

Kamsu 2SL: Pha 100-150ml thuốc vào 20-25 lít nước;… 

4. Đối với bệnh Khô vằn: Tập trung giám sát đồng ruộng, chủ động phát hiện 

và hướng dẫn phun phòng trừ kịp thời khi bệnh chớm xuất hiện, chú trọng trên các 

diện tích sâu trũng, bón thừa đạm, gieo cấy dày; sử dụng một trong các loại thuốc 

có nhóm hoạt chất sau: Validamycin, Difenoconazole, Hexaconazole,… Một số loại 

thuốc thương phẩm sử dụng hiệu quả với bệnh Khô vằn và nồng độ, liều lượng 

khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m2) như sau:  

Vida® 5WP: Pha 40-50 gam thuốc vào 20-25 lít nước; 

Tilt Super® 300EC: Pha 15ml thuốc vào 20-25 lít nước; 

A-V-T vil 5SC : Pha 40-50 ml thuốc vào 20-25 lít nước ;… 

* Lưu ý: Phun thuốc BVTV vào những ngày tạnh ráo, không mưa, phun 

vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát để phát huy hiệu lực của thuốc; trong quá 

trình sử dụng thuốc phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” và hướng dẫn sử dụng 

trên bao gói.  

* Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

đơn vị liên quan chủ động theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch hại, phối hợp 

với các Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực tổ chức điều tra, giám sát; kịp thời tổ 

chức, hướng dẫn bà con phun phòng. Đối với các diện tích có nguy cơ nhiễm dịch 

hại nặng, nhất là bệnh Đạo ôn cổ bông có khả năng phát sinh gây hại, đề nghị phân 

công cán bộ bám sát địa bàn, tiến hành họp với từng thôn, xóm để tổ chức, triển khai 

các biện pháp phòng, trừ cụ thể và ký cam kết việc phun phòng với bà con nông dân 

để đảm bảo tổ chức, triển khai công tác phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

* Giao Phòng Bảo vệ thực vật chủ trì theo dõi hàng ngày, tổng hợp tình hình, 

diễn biến dịch hại để tham mưu, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo; các Trạm Bảo vệ 

thực vật và Thú y khu vực phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn phối hợp 

với các địa phương thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, hướng dẫn, 

đôn đốc công tác phòng chống dịch hại./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Trung tâm TT và BVTV vùng IV;      (để BC) 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Báo và PTTH Hà Tĩnh;  

- Chi cục trưởng, PCCT; 

- Các Phòng, Trạm trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hùng 
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